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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 132/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở; 
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2122/TTr-SXD ngày 20/11/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành theo Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định chi tiết quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Các công trình đặc thù (công trình thuộc bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp…) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 6/6/2005 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND các cấp, chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành, bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Mục tiêu, nguyên tắc quản lý
1. Mục tiêu: Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã), các chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng.
Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Xây dựng với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền các cấp để thống nhất quản lý, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện của địa phương.
2. Nguyên tắc: Việc phân công, phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.          
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Sở Xây dựng
Sở Xây dựng là cơ quan giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, có trách nhiệm:
1. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền.
2. Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Sở, UBND cấp huyện, cấp xã.
4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoặc thanh tra, kiểm tra theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, báo cáo UBND tỉnh trước khi công bố kết luận thanh tra ít nhất là 05 ngày làm việc. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, các tổ chức tư vấn xây dựng, các đơn vị sản xuất và cung cấp vật liệu, cấu kiện, thiết bị xây dựng; Xử lý hoặc tham mưu xử lý vi phạm theo quy định.
5. Thanh tra kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 
6. Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng và giám định sự cố cấp III công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp và các công trình khác do UBND tỉnh yêu cầu. Phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý sự cố cấp I, cấp II. Tổng hợp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
7. Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực; chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng theo Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng đối với các công trình xây dựng theo quy định (trừ các công trình xây dựng chuyên ngành tại Điều 4).
8. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo định kỳ về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh định kỳ trước ngày 15 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 15 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 
Điều 4. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành
1. Các Sở Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi chung các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành) chịu trách nhiệm và phối hợp với Sở Xây dựng trong quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành, giải quyết các sự cố công trình chuyên ngành thuộc Sở và UBND cấp huyện quản lý.
a) Sở Giao thông vận tải: Các công trình xây dựng Giao thông (trừ giao thông đô thị).
b) Sở Công Thương: Các công trình xây dựng hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình xây dựng chuyên ngành khác (trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng).
c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các công trình xây dựng thuỷ lợi, đê điều, thủy sản và các công trình chuyên ngành nông nghiệp khác.
d) Sở Thông tin và Truyền thông: Các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực chuyên ngành thông tin truyền thông.
2. Nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng bao gồm:
a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành.
b) Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi Sở quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
c) Phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng chuyên ngành.
d) Chủ trì tổ chức giám định chất lượng và điều tra sự cố cấp III, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng chuyên ngành, Sở Xây dựng trong việc tổ chức giám định chất lượng và sự cố cấp I, cấp II và các công trình xây dựng chuyên ngành, báo cáo kết quả giám định theo quy định.
e) Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành thuộc Sở và UBND cấp huyện quản lý.
g) Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng theo Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng, đối với các công trình xây dựng chuyên ngành khi xẩy ra sự cố có nguy cơ gây ra thảm họa đối với người, tài sản và môi trường.
h) Tổng hợp, gửi báo cáo về Sở Xây dựng để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng các công trình xây dựng thuộc đơn vị mình quản lý, trước ngày 10 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 10 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu (theo mẫu phụ lục 2 tại Thông tư 27/2009/TT-BXD). 
Điều 5. Các sở, ban, ngành khác có dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thuộc mình quản lý tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
2. Tổ chức kiểm tra việc quản lý chất lượng, tiến độ các công trình xây dựng do sở, ban, ngành làm chủ đầu tư và quản lý.
3. Tham gia các Đoàn kiểm tra, giám định chất lượng, giám định sự cố công trình xây dựng do UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở xây dựng chuyên ngành thành lập.
4. Tổng hợp, gửi báo cáo về Sở Xây dựng tình hình chất lượng và quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn, thống kê đánh giá tình hình chất lượng các công trình xây dựng thuộc quyền quản lý trước ngày 10 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 10 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu (theo mẫu phụ lục 2 tại Thông tư 27/2009/TT-BXD). 
Điều 6. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn (trừ các công trình xây dựng của các bộ, ngành Trung ương, của các sở có công trình xây dựng chuyên ngành và các sở, ngành được thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc). Cụ thể:
1. Hướng dẫn UBND cấp xã, chủ đầu tư, ban quản lý dự án xây dựng thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
2. Phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.
3. Chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án cấp huyện, cấp xã; Các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn. Xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền, báo cáo về Sở Xây dựng, Sở xây dựng chuyên ngành và đề nghị xử lý các vi phạm vượt thẩm quyền. 
4. Chủ trì tổ chức kiểm tra các công trình thuộc diện phải kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và phù hợp chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng.
5. Chủ trì điều tra, xử lý tranh chấp về chất lượng, sự cố công trình nhà ở tư nhân và các công trình xây dựng cấp IV trở xuống thuộc địa bàn quản lý, khi cần thiết mời Sở Xây dựng, Sở xây dựng chuyên ngành tham gia. 
6. Phối hợp với Sở Xây dựng và Sở xây dựng chuyên ngành, trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết sự cố công trình, giám định chất lượng và điều tra sự cố các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
7. Tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, kết quả thanh tra, kiểm tra trước ngày 05 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 05 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Điều 7. Uỷ ban nhân dân cấp xã
1. UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong công tác thanh, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.
2. Chủ trì tổ chức, kiểm tra, thực hiện công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn xã.
3. Định kỳ 6 tháng và hàng năm UBND cấp xã thống kê đánh giá tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, gửi về UBND cấp huyện để tổng hợp (theo mẫu phụ lục 3 Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009). 
Điều 8. Các công trình bắt buộc phải chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa công trình vào sử dụng
Các công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng thuộc mọi nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà khi xẩy ra sự cố do mất khả năng chịu lực có thể gây ra thảm họa đối với người, tài sản và môi trường thì bắt buộc phải có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực mới được đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại điểm a, b, c, d; khoản 3, phần I, Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng.
Điều 9. Thanh quyết toán công trình xây dựng 
Việc thanh quyết toán công trình xây dựng chỉ được thực hiện khi công trình đã được nghiệm thu theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh và các quy định khác của pháp luật.
Các công trình thuộc đối tượng bắt buộc phải chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực thì phải có giấy chứng nhận này mới được nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Điều 10. Chủ đầu tư các công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình xây dựng khác
Chủ đầu tư có nhiệm vụ tổ chức quản lý toàn diện chất lượng công trình xây dựng kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong đó có:
1. Tổ chức thi công theo giấy phép xây dựng và thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
3. Lựa chọn nhà thầu có điều kiện năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hoạt động xây dựng (gồm khảo sát, lập dự án, thiết kế, tổ chức thi công...).
4. Phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quy trình của hoạt động xây dựng, đặc biệt tuân thủ nghiêm chỉnh các khâu khảo sát thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
5. Chịu trách nhiệm về tổ chức và giám sát an toàn lao động cũng như sự cố công trình theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện công tác báo cáo về chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Các nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
1. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng các hoạt động, sản phẩm của mình trong công tác đầu tư xây dựng công trình (tư vấn thiết kế, giám sát thi công...).
2. Đảm bảo kê khai trung thực và có đầy đủ các điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi khai man, gian lận trong báo cáo năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức.
3. Phải có trách nhiệm mua bảo hiểm nghề nghiệp và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định, thí nghiệm chuyên ngành, chứng nhận an toàn chịu lực và chứng nhận phù hợp chất lượng công trình xây dựng
1. Các tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng phải đảm bảo thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, đưa ra số liệu, kết quả tuyệt đối chính xác, khách quan.
2. Các tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải tiến hành theo quy định, nghiêm cấm mọi hành vi sai trái trong các quy trình làm việc, từ lấy mẫu, nhận mẫu và lưu mẫu cũng như bảo vệ, bảo mật các số liệu liên quan.
3. Các tổ chức chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận phù hợp chất lượng phải tiến hành ngay từ khi khởi công và phải đúng quy trình theo quy định.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Xử lý vi phạm
Các tổ chức cá nhân vi phạm quy định này và các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định xử phạt được gửi cho các tổ chức cá nhân bị xử phạt và đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của tỉnh Nghệ An, Bộ Xây dựng.
Điều 14. Hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện
1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; Tham mưu xử lý các vi phạm theo quy định.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét giải quyết./.
